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LEGRABOX | TIP-ON BLUMOTION

www.blum.com/tob3

Thông số kỹ thuật

Phạm vi hoạt động

Khoảng hở mặt trước tối thiểu (mm)

Có thanh đồng bộ

Không có thanh đồng bộ

Có bộ ổn định mặt trước/đế

Chiều dài ray

Ví dụ cho 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, chiều cao C, chiều dài ray NL 500 mm

Để tối ưu hóa chức năng và tăng phạm vi kích hoạt, chúng tôi thường  
khuyên bạn nên sử dụng thanh đồng bộ.

Vị trí độ sâu

Đảm bảo rằng cả hai ray trượt đều được định vị ở độ sâu chính xác.

Ngăn kéo dưới chậu rửa

Khoảng cách giữa thanh cân bằng và mặt trước tủ

X dành cho 750.xxx1S (mm)NL (mm)

Vị trí bắt vít – ngăn kéo âm | ngăn kéo âm

Tùy chọn 1 Tùy chọn 2

Lắp đặt và điều chỉnh TIP-ON
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LEGRABOX | TIP-ON

1

T57.7400.01

1a 1 x

1b 1 x

1c 2 x

2

ZST.1160W

TIP-ON

	– Tích hợp tính năng TIP-ON ngăn kéo không tay nắm
	– phù hợp với LEGRABOX pure và LEGRABOX free
	– Có thể sử dụng thanh đồng bộ để tăng phạm vi kích 
hoạt cho chiều rộng tủ KB từ 400 mm trở lên (khuyến 
nghị cho chiều rộng tủ KB từ 600 mm trở lên)

	– Tính năng trượt êm đồng bộ
	– Điều chỉnh độ sâu dễ dàng, không cần dụng cụ mà 
không cần tháo ngăn kéo ra

	– Khoảng hở mặt trước 3,5 mm

Thông tin đặt hàng

Bao gồm:

Hình tròn

Hình tròn

Màu xám tro RAL 7037

Nhôm

Phiên bản

Phiên bản

Màu sắc

Chất liệu

Khóa ray

Khóa ray trượt

Đi kèm

Thích hợp cho chiều rộng tủ lên đến KB 1400 mm

Cắt Chiều rộng lọt lòng thùng tủ LW - 229 mm

Bộ bánh răng thanh đồng bộ TIP-ON

Đầu nối thanh đồng bộ TIP-ON

1c
1a

2

1b
1c
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AMBIA-LINELEGRABOX | TIP-ON

www.blum.com/tip3

Các yêu cầu về không gian trong thùng tủ

Vị trí bắt vít – ngăn kéo âm | ngăn kéo âm

Ngăn kéo | Ngăn kéo cao Ngăn kéo âm

Chiều dài ray

Tùy chọn 1

Tùy chọn 2

Bao gồm điều chỉnh độ nghiêng 2 mm

+1 mm nếu ray trượt được lắp trước khi lắp đặt thùng tủ

Phạm vi hoạt động

Khoảng hở mặt trước ngăn kéo được khuyến nghị (mm)

Tính năng đồng bộ hóa đảm bảo mở an toàn ngay cả đối với các mặt  
trước ngăn kéo rộng

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên dùng bộ cân bằng

Lắp đặt và điều  
chỉnh TIP-ON



AMBIA-LINE
Sắp xếp khoa học



SW-M SW-M / OG-M

OG-M

CS-M N01T / CS-M

 E02G / OG-M

E01S / SW-M
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LEGRABOX | AMBIA-LINE

SW-M

OG-M

CS-M

E01S

E02G

N01T www.blum.com/amb2

Thiết kế bằng thép

Màu đen carbon mờ

Trắng mờ

Xám đậm mờ

Thiết kế bằng gỗ

Màu

Tìm hiểu thêm thông  
tin về AMBIA-LINE

Gỗ sồi Bardolino

Gỗ sồi Nebraska

Gỗ óc chó Tennessee



90

LEGRABOX | AMBIA-LINE

SW-M / OG-M OG-M CS-M

450 300 ZC7S450BS3

500 300 ZC7S500BS3

550 300 ZC7S550BS3

600 300 ZC7S600BS3

650 300 ZC7S650BS3

Thiết kế bằng thép

Thông tin đặt hàng

Khay chia đũa muỗng

Khay chia đũa muỗng

Chiều dài danh nghĩa (mm) Chiều rộng (mm)

	– Thiết thực cho các ứng dụng nhà bếp và trong các khu vực khác trong nhà
	– Thiết kế mỏng, nhã nhặn
	– Phù hợp với ngăn kéo LEGRABOX và ngăn kéo âm, chiều cao M và K
	– Có thể đặt ở bất kỳ nơi nào bạn muốn và giữ an toàn
	– Khay chia sắp xếp đũa muỗng với bề mặt mềm
	– Chiều cao khung chia 50 mm
	– Chất liệu: Thép, phủ sơn tĩnh điện
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LEGRABOX | AMBIA-LINE

E01S / SW-M  E02G / OG-M N01T / CS-M

450 300 ZC7S450BH3

500 300 ZC7S500BH3

550 300 ZC7S550BH3

600 300 ZC7S600BH3

650 300 ZC7S650BH3

Thiết kế bằng gỗ

Thông tin đặt hàng

Khay chia đũa muỗng

Khay chia đũa muỗng

Chiều dài ray (mm) Chiều rộng (mm)

	– Thiết thực cho các ứng dụng nhà bếp và trong các khu vực khác trong nhà
	– Thiết kế mỏng, nhã nhặn
	– Phù hợp với ngăn kéo LEGRABOX và ngăn kéo âm, chiều cao M và K
	– Có thể đặt ở bất kỳ nơi nào bạn muốn và giữ an toàn
	– Chiều cao khung chia 50 mm
	– Chất liệu: Gỗ trang trí/thép
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LEGRABOX | AMBIA-LINE

SW-M OG-M CS-M

450 100 ZC7S450RS1

500 100 ZC7S500RS1

550 100 ZC7S550RS1

600 100 ZC7S600RS1

650 100 ZC7S650RS1

450 200 ZC7S450RS2

500 200 ZC7S500RS2

550 200 ZC7S550RS2

600 200 ZC7S600RS2

650 200 ZC7S650RS2

SW-M OG-M CS-M

270–400 242 ZC7S300RSU

SW-M OG-M CS-M

M 242 ZC7A0U0M

K 242 ZC7A0U0K

SW-M OG-M CS-M

50 100 ZC7Q010SS

50 200 ZC7Q020SS

50 242 ZC7Q0U0SS

Thiết kế bằng thép

Thông tin đặt hàng

Khung chia ngăn kéo

	– Thiết thực cho các ứng dụng nhà bếp và trong các khu vực khác trong nhà
	– Thiết kế mỏng, nhã nhặn
	– Phù hợp với ngăn kéo LEGRABOX và ngăn kéo âm, chiều cao M và K
	– Có thể đặt ở bất kỳ nơi nào bạn muốn và giữ an toàn
	– Dụng cụ cắt màng bọc thực phẩm/giấy bạc và khay đựng dao tùy chọn
	– Chiều cao khung chia 50 mm
	– Chất liệu: Thép, phủ sơn tĩnh điện

Khung chia ngăn kéo

Khung chia ngăn kéo dùng cho các loại chiều dài ray từ 270 mm trở lên

Tấm lắp khung chia giúp gắn vào ván hậu gỗ công nghiệp (tùy chọn)

Chiều dài ray (mm)

Chiều dài ray (mm)

Chiều cao

Bao gồm nam châm để gắn vào thành ngăn kéo hoặc mặt sau bằng thép

Khuyến nghị dùng chiều dài ray từ 350 mm

Chiều rộng (mm)

Chiều rộng (mm)

Chiều rộng (mm)

Thanh chia ngang

Chiều cao (mm) Chiều rộng (mm)
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LEGRABOX | AMBIA-LINE

E01S / SW-M  E02G / OG-M N01T / CS-M

450 100 ZC7S450RH1

500 100 ZC7S500RH1

550 100 ZC7S550RH1

600 100 ZC7S600RH1

650 100 ZC7S650RH1

450 200 ZC7S450RH2

500 200 ZC7S500RH2

550 200 ZC7S550RH2

600 200 ZC7S600RH2

650 200 ZC7S650RH2

E01S / SW-M  E02G / OG-M N01T / CS-M

270–400 242 ZC7S300RHU

E01S  E02G N01T

50 100 ZC7Q010SH

50 200 ZC7Q020SH

50 242 ZC7Q0U0SH

Thiết kế bằng gỗ

Thông tin đặt hàng

Khung chia ngăn kéo

	– Thiết thực cho các ứng dụng nhà bếp và trong các khu vực khác trong nhà
	– Thiết kế mỏng, nhã nhặn
	– Phù hợp với ngăn kéo LEGRABOX và ngăn kéo âm, chiều cao M và K
	– Có thể đặt ở bất kỳ nơi nào bạn muốn và giữ an toàn
	– Dụng cụ cắt màng bọc thực phẩm/giấy bạc và khay đựng dao tùy chọn
	– Chiều cao khung chia 50 mm
	– Chất liệu: Gỗ trang trí/thép

Khung chia ngăn kéo

Khung chia ngăn kéo dùng cho các loại chiều dài ray từ 270 mm trở lên

Chiều dài ray (mm)

Chiều dài ray (mm)

Chiều rộng (mm)

Chiều rộng (mm)

Thanh chia ngang với kẹp lò xo

Chiều cao (mm) Chiều rộng (mm)
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SW-M OG-M CS-M

270–650 242 ZC7F300RSU

400–650 218 ZC7F400RSP

SW-M OG-M CS-M

C 242 ZC7A0U0C

F 242  ZC7A0U0F

C 218 ZC7A0P0C

F 218 ZC7A0P0F

SW-M OG-M CS-M

110 242 ZC7Q0U0FS 

110 218 ZC7Q0P0FS 

Thiết kế bằng thép

Thông tin đặt hàng

	– Thiết thực cho các ứng dụng nhà bếp và trong các khu vực khác trong nhà
	– Thiết kế mỏng, nhã nhặn
	– Phù hợp với ngăn kéo cao và ngăn kéo âm LEGRABOX có chiều cao C và F
	– Có thể đặt ở bất kỳ nơi nào bạn muốn và giữ an toàn
	– Có tùy chọn khay đựng gia vị
	– Chiều cao khung chia 110 mm
	– Chất liệu: Thép, phủ sơn tĩnh điện

Khung chia ngăn kéo cao

Khung chia ngăn kéo cao

Tấm lắp khung chia giúp gắn vào ván hậu gỗ công nghiệp (tùy chọn)

Chiều dài ray (mm)

Chiều cao

Khuyến nghị dùng chiều dài ray từ 350 mm

Chiều rộng (mm)

Chiều rộng (mm)

Thanh chia ngang

Chiều cao (mm) Chiều rộng (mm)
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E01S / SW-M  E02G / OG-M N01T / CS-M

270–650 242 ZC7F300RHU

400–650 218 ZC7F400RHP

E01S  E02G N01T

110 242 ZC7Q0U0FH

110 218 ZC7Q0P0FH

Thông tin đặt hàng

Khung chia ngăn kéo cao

	– Thiết thực cho các ứng dụng nhà bếp và trong các khu vực khác trong nhà
	– Thiết kế mỏng, nhã nhặn
	– Phù hợp với ngăn kéo cao và ngăn kéo âm LEGRABOX có chiều cao C và F
	– Có thể đặt ở bất kỳ nơi nào bạn muốn và giữ an toàn
	– Có tùy chọn khay đựng gia vị
	– Chiều cao khung chia 110 mm
	– Chất liệu: Gỗ trang trí/thép

Thiết kế bằng gỗ

Khung chia ngăn kéo cao

Chiều dài ray (mm) Chiều rộng (mm)

Thanh chia ngang

Chiều cao (mm) Chiều rộng (mm)














